    

ĐÁP ÁN ĐỀ THI 001
Phần 1: Kiểm tra chỉ số cảm xúc

Từ câu 1-10

	STT
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1. 
	6
	4
	7
	2
	1
	
	

	2. 
	4
	2
	5
	7
	6
	
	

	3. 
	4
	6
	2
	1
	
	
	

	4. 
	6
	4
	3
	5
	2
	
	

	5. 
	6
	4
	2
	
	
	
	

	6. 
	6
	2
	4
	
	
	
	

	7. 
	7
	6
	4
	2
	1
	
	

	8. 
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	9. 
	1
	2
	4
	3
	
	
	

	10. 
	1
	2
	4
	3
	
	
	


Trên 45 điểm: 6 điểm

Bạn là người cẩn thận và dường như hơi kiêu ngạo. Người khác có thể ngưỡng mộ bạn nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Họ có thể do dự khi phải làm phiền bạn.

Từ 38 đến 44 điểm: 7 điểm
Bạn là người sôi nổi, bốc đồng. Bạn giải quyết vấn đề nhanh, rất tự nhiên nhưng không kiên định. Bạn liều lĩnh và thích mạo hiểm, một người mà cái gì cũng muốn thử một lần. Mọi người thích bạn vì bạn sôi nổi

Từ 30 đến 37 điểm: 8 điểm

Bạn là người trong sáng, yêu cuộc sống, duyên dáng, vui vẻ, năng động, thích giúp đỡ người khác và luôn thú vị. Bạn là người kiên định nhưng biết cân nhắc và không ngừng suy nghĩ. Người ta đánh giá bạn là người tốt bụng đáng nể và hiểu biết.

Từ 25 đến 29 điểm: 5 điểm
Bạn là người rất cẩn thận, chậm chạp và chắc chắn. Bạn thường suy xét nhiều khía cạnh sau đó mới quay lại để quyết định, nhưng sự chậm chạp đó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn. Mọi người xem bạn là người khó chịu và cầu kỳ đôi khi tại do bản tính quá cẩn thận của bạn.

Từ 20 đến 24 điểm: 4 điểm
Bạn là người rất cẩn thận đến cầu kỳ. Bạn thường suy xét quá nhiều khía cạnh sau đó mới quyết định. Vì thế phần lớn quyết định của bạn là chậm hơn so với qui định. 

Dưới 20 điểm: 3 điểm
Bạn là người không thích va chạm nhưng hay nóng nảy và không dứt khoát. Bạn luôn lo lắng cho mọi vấn đề xảy đến. Bạn cần một sự chăm sóc

Từ câu 11-20
Đáp án 1: 1 điểm
Đáp án 2: 2 điểm

Đáp án 3: 3 điểm

Đáp án 4: 4 điểm

Đáp án 5: 5 điểm

Từ 41-50 điểm: 12 điểm

Từ 31-40 điểm: 10 điểm

Từ 21-30 điểm: 8 điểm

Từ 15-20 điểm: 6 điểm

Dưới 15 điểm: 4 điểm
Phần 2: Kiểm tra chỉ số IQ: Đáp án và diễn giải
Câu 21: 

Hình 2 - Mỗi hàng và mỗi cột đều có một hình tròn, một hình thoi và một hình vuông. Bên cạnh đó, các hình có một, hai và ba phần bị tô đen cũng xuất hiện một lần trong mỗi hàng và mỗi cột.

Câu 22: 

Các số trong dãy lần lượt là bình phương của các số 3, 4, 5 và 6. Do đó, số đầu tiên trong dãy sẽ là 4 (bình phương của 2).

Câu 23: 

E & N - Đó là các chữ cái trong bảng chữ cái theo thứ tự hình chữ chi (zigzag).

Câu 24: 

A = 7; B = 13; C = 12. 

Trong hộp A, các số ở hàng dưới bằng một phần ba các số ở hàng trên. Trong hộp B, các số ở hàng dưới nhỏ hơn 7 đơn vị so với các số ở hàng trên và trong hộp C, các số ở hàng dưới bằng một phần hai các số ở hàng trên.

Câu 25: 

1 = A; 2 = E. Các chữ này là nguyên âm, còn các chữ khác đều là phụ âm.

Câu 26: 

A = 7; B = 2. Số ở giữa bằng hiệu của hai số ở hai đầu.

Câu 27: 

20 vì giá trị của mỗi một ô bằng tổng giá trị của hai ô ngay dưới nó.

Câu 28: 

Như hình vẽ
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Câu 29: 

F, đó là mẩu duy nhất có một nét cong trong đó.

Câu 30: 

E , Tổng các con số trong các đồng hồ to đều bằng 16. Trong số các đồng hồ con, chỉ có đồng hồ E có tổng các con số bằng 16.

Câu 31: 

S, Các chữ cái trong bảng chữ cái từ A đến Z, bỏ cách hai và ba chữ cái liên tiếp. B (CD) E (FGH) I (JK) L (MNO) P (QR) S (TUV) W.

Câu 32: 

28, Số ở giữa bằng hai lần tổng các số xung quanh tam giác

Câu 33: 

4, Trong hình vuông to có tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái được sắp xếp liên tục theo đường chéo, bắt đầu từ góc trên bên trái, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

Câu 34: 

E, Phần hình phía dưới của đường kẻ đậm được gấp lên phía trên theo đường kẻ đó, sau đó quay sang phải một góc 45 độ.

Câu 35: 

2, các ô vuông trong mỗi phép cộng được xếp chồng lên nhau và kết quả là câu trả lời.

Câu 36: 

Quy luật: Di chuyển một ô lên phía Bắc nếu bạn đang ở ô 1N, hai ô xuống phía Nam nếu bạn đang ở ô 2S, ba ô sang phía Đông nếu bạn đang ở ô 3E, bốn ô sang phía Tây nếu bạn đang ở ô 4W…  Như hình vẽ
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Câu 37: 

Như hình vẽ
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Câu 38: 

Lợn = 4; Gấu = 7

Câu 39: 

A, Bắt đầu ở đỉnh của ngôi sao, di chuyển một vị trí theo chiều kim đồng hồ và mỗi lần tăng lên hai chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái. C (DE) F (GHIJ) K (LMNOPQ) R (STUVWXYZ)A. (Tiếp theo Z là A)

Câu 40: 

1, Số ở giữa là hiệu của tổng các số ở hàng trên và tổng các số ở hàng dưới.

Câu 41: 

3, Các hình vẽ cuối cùng (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải) của mỗi hàng và mỗi cột đều giống các hình vẽ đứng trước nó trừ đi phần trùng lặp.

Câu 42: 

C, Tổng các con số trong các biểu thức bên trái là một số có hai chữ số. Cộng hai chữ số đó ta được kết quả ở bên phải. (A = 9 là do 2 + 9 + 4 + 3 = 18 và 1 + 8 =9). Biểu thức C là sai.

Câu 43: 

14, số ở phần dưới bằng một phần tư của tổng các số ở phần trên.

Câu 44: 

A, Các hình vẽ trong dãy là sự lộn ngược các hình ảnh gương của các số từ 1 đến 5. Hình vẽ A là sự lộn ngược hình ảnh gương của số 6.

Câu 45: 

A = 12; B = 3; C = 30, Số ở bên phải của vòng tròn lớn hơn ba lần so với số đối diện bên trái.

Câu 46: 

A = 49; B = 26. Tất cả các số đều chia hết cho 3, trừ hai số trên.

Câu 47: 

1 = N; 2 = N; 3 = B. Các chữ cái ở phía bên phải của mỗi hình tròn lớn hơn 4 vị trí so với các chữ cái phía đối diện theo trật tự bảng chữ cái.

Câu 48: 

1, Mỗi hàng và mỗi cột đều bao gồm các thuộc tính: tóc đen, tóc trắng, tóc xám; áo đen, áo trắng, áo xám; cốc đen, cốc trắng, cốc xám.

Câu 49: 

4, Bắt đầu từ phần tư bên trái phía trên, ô thứ hai tiếp theo theo chiều kim đồng hồ có giá trị bằng ô đầu tiên trừ đi 6, ô thứ ba có giá trị bằng ô thứ hai chia cho 3 và ô thứ tư có giá trị bằng ô thứ ba nhân với 4.

Câu 50: 

J, Bắt đầu ở A, di chuyển theo chiều kim đồng hồ, các chữ cái ở ô tiếp theo cách ô ngay trước nó hai chữ theo trật tự bảng chữ cái.

Phần 3: Kiểm tra kỹ năng tính toán và tư duy logic

	Câu
	A
	B
	C
	D
	E
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